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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: NHA KHOA THIÊN CHƯƠNG 

2. Địa chỉ: 55-57 Trần Hưng Đạo, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk . 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến Chủ nhật, Sáng 8h - 12h30, Chiều: 13h30 - 18h 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

    4.1. Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề2 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh3 

Vị trí 

chuyên 

môn4 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có)5 

Ghi chú6 

1 
Đào Minh Thiên 

Chương 

000129/PY-

CCHN 

 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa     

Răng Hàm Mặt 

  

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Sáng: 8h - 12h30 

Chiều: 13h30 - 18h 

Bác sỹ 

Chuyên khoa 

I RHM (là 

người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

của cơ sở) 

  

2 
Võ Ngọc Đoan 

Phương 

000128/PY-

CCHN 

 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt 

 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Sáng: 8h - 12h30 

Chiều: 13h30 - 18h 

Bác sỹ 

Chuyên khoa 

I RHM 
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề2 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh3 

Vị trí 

chuyên 

môn4 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có)5 

Ghi chú6 

3 Đào Thị Phượng 
002515/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Từ thứ 2 đến chủ nhật  

Sáng: 8h - 12h30 

Chiều: 13h30 - 18h 

(và nghỉ theo lịch nghỉ 

phân công của cơ sở) 

 

Điều dưỡng    

4 
Nguyễn Phượng 

Hằng 

002519/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Từ thứ 2 đến chủ nhật  

Sáng: 8h - 12h30 

Chiều: 13h30 - 18h 

(và nghỉ theo lịch nghỉ 

phân công của cơ sở) 

 

Điều dưỡng    

5 
Phạm Thị Hoa 

Liễu 

002770/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Từ thứ 2 đến chủ nhật  

Sáng: 8h - 12h30 

Chiều: 13h30 - 18h 

(và nghỉ theo lịch nghỉ 

phân công của cơ sở) 

 

Điều dưỡng    

6 Lê Thị Diễm 
000221/PY-

CCHN 

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ Nội Vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức điều dưỡng y tế. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật  

Sáng: 8h - 12h30 

Chiều: 13h30 - 18h 

(và nghỉ theo lịch nghỉ 

phân công của cơ sở) 

Điều dưỡng   
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề2 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh3 

Vị trí 

chuyên 

môn4 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có)5 

Ghi chú6 

7 
Nguyễn Thị 

Diệu Hiền 

002514/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Từ thứ 2 đến chủ nhật  

Sáng: 8h - 12h30 

Chiều: 13h30 - 18h 

(và nghỉ theo lịch nghỉ 

phân công của cơ sở) 

Điều dưỡng   

8 
Nguyễn Thị Mỹ 

Linh 

000226/PY-

CCHN 

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ Nội Vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức điều dưỡng y tế. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật  

Sáng: 8h - 12h30 

Chiều: 13h30 - 18h 

(và nghỉ theo lịch nghỉ 

phân công của cơ sở) 

Điều dưỡng    

9 
Lê Thị Ngọc 

Sang 

000222/PY-

CCHN 

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ Nội Vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức điều dưỡng y tế. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật  

Sáng: 8h - 12h30 

Chiều: 13h30 - 18h 

(và nghỉ theo lịch nghỉ 

phân công của cơ sở) 

Điều dưỡng   

10 Dương Ngọc Vi 
002831/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Từ thứ 2 đến chủ nhật  

Sáng: 8h - 12h30 

Chiều: 13h30 - 18h 

(và nghỉ theo lịch nghỉ 

phân công của cơ sở) 

Điều dưỡng    
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề2 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh3 

Vị trí 

chuyên 

môn4 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có)5 

Ghi chú6 

11 
Phạm Thị Mỹ 

Hồng 

002880/PY-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật  

Sáng: 8h - 12h30 

Chiều: 13h30 - 18h 

(và nghỉ theo lịch nghỉ 

phân công của cơ sở) 

 

Y sỹ    

12 
Bùi Thị Cẩm 

Thoa 

002871/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Từ thứ 2 đến chủ nhật  

Sáng: 8h - 12h30 

Chiều: 13h30 - 18h 

(và nghỉ theo lịch nghỉ 

phân công của cơ sở) 

 

Điều dưỡng    

13 Lê Hồng Tài 
003261/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Từ thứ 2 đến chủ nhật  

Sáng: 8h - 12h30 

Chiều: 13h30 - 18h 

(và nghỉ theo lịch nghỉ 

phân công của cơ sở) 

 

Điều dưỡng   
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề2 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh3 

Vị trí 

chuyên 

môn4 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có)5 

Ghi chú6 

14 
Lương Công 

Tiến 

003894/PY-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật  

Sáng: 8h - 12h30 

Chiều: 13h30 - 18h 

(và nghỉ theo lịch nghỉ 

phân công của cơ sở) 

 

Y sỹ   

15 Lê Thanh Hoài 
003970/PY-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật  

Sáng: 8h - 12h30 

Chiều: 13h30 - 18h 

(và nghỉ theo lịch nghỉ 

phân công của cơ sở) 

 

Y sỹ   

16 Trần Văn Linh 
004116/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật  

Sáng: 8h - 12h30 

Chiều: 13h30 - 18h 

(và nghỉ theo lịch nghỉ 

phân công của cơ sở) 

 

Điều dưỡng   
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề2 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh3 

Vị trí 

chuyên 

môn4 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có)5 

Ghi chú6 

17 
Lương Ngọc 

Đoan 

004124/PY-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật  

Sáng: 8h - 12h30 

Chiều: 13h30 - 18h 

(và nghỉ theo lịch nghỉ 

phân công của cơ sở) 

 

Y sỹ   

18 
Trương Nguyễn 

Diệu Linh 

004144/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật  

Sáng: 8h - 12h30 

Chiều: 13h30 - 18h 

(và nghỉ theo lịch nghỉ 

phân công của cơ sở) 

 

Điều dưỡng   

19 
Trương Kiều 

Diễm Thương 

004134/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật  

Sáng: 8h - 12h30 

Chiều: 13h30 - 18h 

(và nghỉ theo lịch nghỉ 

phân công của cơ sở) 

 

Điều dưỡng   

20 Lê Thu Quỳnh 
004303/PY-

CCNH 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật  

Sáng: 8h - 12h30 

Chiều: 13h30 - 18h 

(và nghỉ theo lịch nghỉ 

phân công của cơ sở) 

 

Điều dưỡng   
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề2 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh3 

Vị trí 

chuyên 

môn4 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có)5 

Ghi chú6 

21 
Nguyễn Phước 

Hoàng Oanh 

004377/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật  

Sáng: 8h - 12h30 

Chiều: 13h30 - 18h 

(và nghỉ theo lịch nghỉ 

phân công của cơ sở) 

 

Điều dưỡng   

22 
Đào Võ Anh 

Quân 

000400/PY-

GPHN 
Răng Hàm Mặt 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Sáng: 8h - 12h30 

Chiều: 13h30 - 18h 

(và nghỉ theo lịch nghỉ 

phân công của cơ sở) 

Bác sỹ 

Chuyên khoa 

RHM 
  

23 Phạm Minh Hảo 
001701/ĐL-

GPHN 
Răng Hàm Mặt 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Sáng: 8h - 12h30 

Chiều: 14h - 18h 

(và nghỉ theo lịch nghỉ 

phân công của cơ sở) 

Bác sỹ 

Chuyên khoa 

RHM 
  

24 Lê Đan Mai 
000458/PY-

GPHN 
Răng Hàm Mặt 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Sáng: 8h - 12h30 

Chiều: 14h - 18h 

(và nghỉ theo lịch nghỉ 

phân công của cơ sở) 

Bác sỹ 

Chuyên khoa 

RHM 
  

25 
Phạm Ngọc 

Hồng Phát 

013501/HCM

-GPHN 
Răng Hàm Mặt 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Sáng: 8h - 12h30 

Chiều: 13h30 - 18h 

(và nghỉ theo lịch nghỉ 

phân công của cơ sở) 

Bác sỹ 

Chuyên khoa 

RHM 
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề2 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh3 

Vị trí 

chuyên 

môn4 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có)5 

Ghi chú6 

26 
Nguyễn Thị 

Kim Loan 

001703/ĐL-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Sáng: 8h - 12h30 

Chiều: 13h30 - 18h 

(và nghỉ theo lịch nghỉ 

phân công của cơ sở) 

Điều dưỡng   

27 Tô Thanh Tín 
002236/ĐL-

GPHN 
Răng Hàm Mặt 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Sáng: 8h - 12h30 

Chiều: 14h - 18h 

(và nghỉ theo lịch nghỉ 

phân công của cơ sở) 

Bác sỹ 

Chuyên khoa 

RHM 
  

28 Cao Quốc Đại 
004119/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Điều 11, thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y (kỹ thuật 

hình ảnh y học). 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Trưa: 11h30 - 12h30 

Chiều: 17h - 18h;  

Thứ 7 và chủ nhật:  

Sáng: 8h - 12h30 

Chiều: 13h30 - 18h 

Kỹ thuật viên 

X-Quang 

Theo giờ hành 

chính từ thứ 2 đến 

thứ 6: sáng 7h00-

11h30, chiều 

13h30-17h00 và 

tham gia thường 

trực (nếu có) theo 

sự phân công 

Bổ sung từ 

ngày 

08/09/2026 

 

 

Tuy Hòa, ngày 15 tháng 09 năm 2026 

              ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH    
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